
 

BẢNG  BÁO GIÁ SƠN SAKAKI 

 

  

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SAKAKI VN 

Văn phòng giao dịch : Số 26 Đường Quyết Thắng – Phú La – Hà Đông.Hà Nội 

Nhà máy Hà Nội: KCN Biên Giang, P. Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội. 

Nhà máy Hà Nam: QL1A Dốc Bói.Thanh Phong –H.Thanh Liêm – T.Hà Nam. 

Nhà máy Hải Phòng: Xã Đông Sơn- Huyện Thủy Nguyên- TP.Hải Phòng. 

Nhà máy Phú Thọ: Khu 8 – Xã Phù Ninh – H. Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ. 

Nhà máy Đà Nẵng :304 Lê Trọng Tấn – P.Hòa Phát – Q.Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng 

Nhà máy Sài Gòn : 45/4 Ấp mới 1 – Xã Tân Xuân – H. Hóc Môn – TP.HCM 

Nha Máy Miền tây ; khóm 3 – Phường 1 – Thị xã Ngã 5 – Tỉnh Sóc Trăng 

Website: http://batdongsansakaki.com.      Email: sakakipaint@gmail.com 

Hotline : 024.66.876.709 – 0812.821.980. 

STT 

 
Tên sản phẩm 

Mã sản 

phẩm 
ĐVT 

Đơn giá 

(Đồng) 

Đóng 

gói 

Độ Phủ Lý  

Thuyết / M²x2 

                                                            CÁC SẢN PHẨM SƠN TRONG NHÀ 

1 

SAKAKI –INTERRIOR 

 Sơn nội thất cao cấp 

Độ phủ cao, chống rêu mốc 

SA9.1 

18L 766.000 
Thùng 100-110 M² 

5L 288.000 Lon 25 – 30 M² 

2 

SAKAKI - SUPPER WHITE 

 Sơn siêu trắng trần 

Công nghệ Nano: Màng sơn mịn, độ phủ 

cao, siêu trắng 

SA9.2 

18L 1.776.000 
Thùng 100-110 M² 

5L 560.000 
Lon 25 – 30 M² 

3 

SAKAKI - IN FAMI 

 Sơn mịn nội thất cao cấp 

Màng sơn nhẵn mịn, chống nấm mốc SA9.28 

  

18L 1.890.000 Thùng 100-110 M² 

5L 655.000 
Lon 25 – 30 M² 

4 

SAKAKI - EASY WASH 

 Sơn nội thất lau chùi hiệu quả 

Màng chai cứng, lau chùi hiệu quả 

SA9.3 

18L 2.390.000 Thùng 100-110 M² 

5L 765.000 Lon 25 – 30 M² 

5 

SAKAKI -  IN FLAT 

 Sơn bóng nội thất cao cấp                                                   

Màng sơn bóng, chống thấm, chống rêu 

mốc hiệu quả 

SA9.46 

18L 3.956.000 Thùng 100-110 M² 

5L 1.610.000 Lon 30 – 35 M² 

1L 410.000 Lít 8 – 10 M² 

6 

SAKAKI - GLOSS ONE 

Sơn siêu bóng nội thất cao cấp - Nano 

Công nghệ Nano: Mặt sơn siêu bóng, 

thách thức thời gian 

SA9.56 

18L 4.500.000 Thùng 100-110 M² 

5L 1.600.000 Lon 30 – 35 M² 

1L 460.000 Lít 8 – 10 M² 

                             CÁC SẢN PHẨM SƠN NGOÀI TRỜI  

1 

SAKAKI - GOLD. EXT 

 Sơn mịn ngoại thất cao cấp 

Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc 

tối đa 

SA9.6 

18L 2.419.000 Thùng 100-110 M² 

5L 860.000 
Lon 20 – 30 M² 

1L 210.000 
Lít 8 – 10 M² 

2 

SAKAKI - SATIN. EXT 

Sơn bóng ngoại thất cao cấp 

Mặt sơn bóng, thách thức thời gian 

SA9.48 

18L 3.980.000 Thùng 100-110 M² 

5L 1.465.000 
Lon 30 – 35 M² 

1L 406.000 
Lít 8 – 10 M² 

3 

SAKAKI - ALL IN ONE 

 Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp - 

Nano 

Công nghệ Nano: Chống tia cực tím, 

thách thức thời gian 

SA9.58 

18L 

5L 

4.980.000 Thùng 100-110 M² 

1.805.000 Lon 30 – 35 M² 

1L 410.000 
Lít 8 – 10 M² 
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CÔNG TY CP ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SAKAKI VN 

Văn phòng giao dịch : Số 26 Đường Quyết Thắng – Ba La – Hà Đông – Hà Nội. 

Nhà máy Hà Nội: KCN Biên Giang, P. Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội. 

Nhà máy Hà Nam : QL1A Dốc Bói – Thanh Phong – H.Thanh Liêm – T.Hà Nam. 

Nhà máy Hải Phòng: Xã Đông Sơn- Huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng. 

Nhà máy Phú Thọ: Khu 8 – Xã Phù Ninh – H. Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ. 

Nhà máy Đà Nẵng : KCN l18B2 KDt Phước Lý Q.Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng 

Website: http://batdongsansakaki.com.      Email: sakakipaint@gmail.com 

Hotline : 024.66.87.67.09 – 0812.821.980 

BẢNG BÁO GIÁ SƠN SAKAKI 

 

STT Tên sản phẩm 
Mã sản 

phẩm 
ĐVT 

Đơn giá 

(Đồng) 

Đón

g gói 

Độ Phủ Lý  

Thuyết / M²x2 

CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT  

1 

SAKAKI - PRIMER.INT 

 Sơn lót trong nhà 

Trung hòa độ PH tối đa, màng sơn chai 

cứng 

SA9.76 

18L 1.675.000 
Thù

ng 
100-110 M² 

5L 624.000 Lon 20 – 25 M² 

2 

SAKAKI - PRIMER.INT 

 Sơn lót kháng kiềm nội thất Nano 

Công nghệ Nano: Chống thấm, chống rêu 

mốc hiệu quả 

SA9.77 

18L 2.350.000 
Thù

ng 
100-110 M² 

5L 761.000 Lon 20 – 25 M² 

3 

SAKAKI - PRIMER.EXT 

 Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Nano 

Công nghệ Nano: Trung hòa độ PH tối đa, 

chống thấm theo thời gian 

SA9.79 

18L 2.985.000 
Thù

ng 
100-110 M² 

5L 960.000 Lon 20 – 25 M² 

CÁC SẢN PHẨM CHỐNG THẤM  

1 

SAKAKI - CT07 

 Sơn chống thấm đa năng pha xi măng 

Chống thấm, chống rêu mốc tối đa 

SA9.8 
18L 2.759.000 

Thù

ng 
100-110 M² 

5L 846.000 Lon 20 – 25 M² 

2 

SAKAKI – CT100 

Chất chống thấm ngƣợc 

Chống thấm, chống thấm ngược tối đa 

SA9.88 
5L 1.550.000 Lon 20 – 25 M² 

1L 362.000 Lít 8 – 10 M² 

3 
Đặc chủng chống nấm mốc nhà tắm 

CT11 
SA9.00 1L 525.000 Lít 8 – 10 M² 

4 

 

SAKAKI -CT09 

Chống thấM²m màu đặc biệt   

Đàn hồi vượt bậc, bảo vệ trước tác hại của 

mưa và tia cực tím 

SA9.09 

18L 4.154.000 
Thù

ng 
100-110 M² 

5L 1.123.000 Lon 20 – 25 M² 

SẢN PHẨM BÓNG CLEAR  

1 
SAKAKI -CLEAR 

Sơn phủ bóng – Trung hòa độ PH tối đa 

 

SACL 
5L 1.137.000 Lon 20 – 25 M²² 

1L 293.000 Lít 8 – 10 M² 

SẢN PHẨM BỘT BẢ  

1 SAKAKI - BB: Bột bả nội thất SAO.1 40Kg 450.000 Bao 40 – 60 M² 

2 SAKAKI - BB: Bột bả ngoại thất SAO.2 40Kg 551.000 Bao 40 – 60 M² 

  Lưu ý:        

  * Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT   Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021 

 

* Những màu có đuôi T tính thêm 10%          CÔNG TY CP ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SAKAKI  VN                                                                                                                            

 

* Những màu có đuôi D tính thêm 20%   
 

GiámĐốc 

   * Những màu có đuôi A tính thêm 30%     ( Đã Ký )   
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